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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Kể lại một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


· Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	Nhận biết: 
- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.
- Nhận biết được các biện pháp đảo ngữ, câu hỏi tu từ, biệt ngữ xã hội được sử dụng trong văn bản.
Thông hiểu: 
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 
- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Xác định được nghĩa của biện pháp đảo ngữ, câu hỏi tu từ, biệt ngữ xã hội được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	4TN

















	
4TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Kể lại một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội. Thể hiện được những ấn tượng, suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Sử dụng hiệu quả yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản.
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


· Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong trong Hướng dẫn chấm.













TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 8
	NĂM HỌC: 2023-2024ĐỀ CHÍNH THỨC

	                                      MÔN: NGỮ VĂN                                             
                             
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
	Điểm thi
	Nhận xét
	Họ tên và chữ kí 
	Số phách

	Bằng số
	Bằng chữ
	
	Giám khảo 1:..............…....
….………………………….
Giám khảo 2:.....…...........…
….…………………………..
	



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
“Bảo có thói quen đeo tai nghe trong nhiều hoạt động cá nhân như chạy xe, đi bộ, học bài,... thậm chí là cả lúc ngủ. Cậu làm vậy để thu mình lại trong thế giới riêng, mặc kệ những ồn ào từ nhịp sống thường nhật ngoài kia. […]
Hôm nay, như thường lệ, Bảo đi bộ vài vòng ở công viên gần nhà khi nắng chiều dần tắt. Và cũng như mọi ngày, vật bất ly thân của cậu là chiếc tai nghe màu trắng đã có vài ba chỗ trầy xước. Đi giữa chừng, Bảo thấy âm thanh tai nghe hôm nay hơi lạ, bèn tháo ra kiểm tra. Cùng lúc ấy, cậu vô tình nghe thấy tiếng “meo... meo” gần đó. Thì ra là một chú mèo trắng đang nằm thu mình dưới chân ghế đá. Trông chú có vẻ sợ hãi và ánh mắt không thôi tìm kiếm điều gì đó. […]
Ôm mèo con trong tay, Bảo quan sát kỹ phản ứng của bé để chắc chắn chú ta vẫn ổn. Ngoài ra, những tiếng “meo, meo” rồi cả tiếng thở khe khẽ của mèo đều được Bảo lắng nghe thật rõ trong không gian tương đối tĩnh lặng. Bảo bất ngờ nhận ra những âm thanh này thật đáng yêu biết mấy. Chúng có lẽ từng vô tình bị ngăn cách bởi chiếc tai nghe của Bảo thời gian trước, nên khi “tạm” không có “cánh cửa” ấy như hôm nay, chúng chẳng e dè gì mà tiến vào đôi tai Bảo, đồng thời “ngang nhiên” xông thẳng vào trái tim đang cởi mở của cậu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. […]
Khi đang ngồi vuốt ve chú mèo, Bảo nghe thấy một giọng nữ vang lên. Qua những gì nghe được, Bảo chắc chắn cô gái kia là chủ của chú mèo này. Rất nhanh, Bảo lên tiếng đáp lại, đồng thời đứng lên huơ huơ tay để người kia nhìn thấy:
- Bạn gì ơi, chú mèo của bạn ở bên này nè.
Cô gái gần như tuyệt vọng và sắp bật khóc đến nơi bỗng nhiên tìm thấy “phao cứu sinh”, liền chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng nói.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Cô gái bây giờ mới lên tiếng, sau một hồi ôm ấp và vỗ về chú mèo cưng trong tay. Cô gái ấy tên Miên, trạc tuổi Bảo. […]
Bảo nhìn cả Miên lẫn chú mèo trắng, đáy mắt ánh lên niềm vui khi bản thân đã làm một việc có ích, hơn cả niềm vui còn là sự nhẹ nhõm vì chú mèo không sao và chủ của bé có thể tìm lại người bạn bốn chân đáng yêu này. Trên đoạn đường về nhà, bầu không khí giữa cả hai thoải mái và gần gũi hơn ban nãy ở công viên một chút, lại có thêm Bông Gòn “kết nối” nên Bảo và Miên nói cười không ngớt.
Từ sau hôm đó, mọi người xung quanh thấy chiếc tai nghe ít xuất hiện trên tai Bảo hơn. Không ai biết rằng bên trong Bảo đã diễn ra một cuộc chuyển biến thú vị. Cậu bắt đầu thu nhận thanh âm muôn màu của cuộc sống, dù là âm thanh dễ chịu hay những tiếng ồn ào, mà không cố “cửa đóng then cài” để tách biệt khỏi hiện tại. Bảo cũng “thủ sẵn” cho mình một số lời hỏi thăm, quan tâm như thế dành cho cô bán phở đầu hẻm, một người xa lạ trên đường hay bất kỳ ai khác. Từ chỗ cảm nhận âm thanh, Bảo chuyển hóa tình yêu cuộc sống thành lời nói có ý nghĩa. Đôi ba câu vu vơ ấy vậy mà có hiệu nghiệm cực kỳ. Lòng cậu rộn ràng hơn hẳn khi hòa mình vào dòng chảy cuộc sống.
Sự kiện Miên và Bông Gòn, Bảo tạm gọi như thế, đã khiến cậu nhận ra một điều: Nếu thu mình lại, cậu sẽ chẳng có cơ hội cảm nhận cũng như đóng góp chút gì đó cho cuộc đời xinh đẹp này.
Sẽ ra sao nếu Bảo cứ cắm tai nghe và mất tập trung khỏi hiện thực hôm đó? Chắc chắn là Bông Gòn sẽ không được phát hiện và Miên có khả năng không thể tìm thấy hoặc mất rất lâu để tìm thấy “người bạn nhỏ” cũng nên.
Bởi vậy, Bảo nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ để tâm nhiều hơn đến hiện tại để thấy rằng mình đang sống. Chẳng việc gì phải “trôi dạt” đến một chiều không gian khác, khi vạn sự trên đời đều thương ơi là thương
                           (Trích  “Truyện ngắn Mực Tím”: Thương ơi là thương,2022, Tuổi trẻ.vn)
I.1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi bên dưới và điền vào bảng sau: (4,0 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Văn bản thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngắn
B. Truyện đồng thoại
C. Truyện khoa học viễn tưởng
D. Truyện dài
Câu 2. Chủ đề của văn bản là gì?
A. Tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
B. Tình yêu thương và lòng nhân hậu.
C. Tình yêu thương và lợi ích của việc xây dựng thói quen lành mạnh.
D. Tình yêu thương và niềm tin vào chính mình.
Câu 3. Nhân vật chính trong truyện là ai?
A. Mai
B. Bảo
C. Miên
D. Bông Gòn
Câu 4. Điều gì đã khiến chiếc tai nghe ít xuất hiện trên tai Bảo hơn? 
A. Bảo nhận ra mình thích chơi đùa cùng Miên và Bông Gòn hơn cả chiếc tai nghe.
B. Bảo không còn được gặp lại Miên và Bông Gòn nữa.
C. Bảo nhận ra cuộc sống còn nhiều niềm vui và thú vị mà cậu chưa cảm nhận được.
D. Bảo đã hứa với Hiên không đeo tai nghe khi ra đường nữa. 
Câu 5. Cảm xúc của Bảo thế nào khi Miên tìm gặp được Bông Gòn?
A. Vui mừng, cảm động            B. Vui mừng, nuối tiếc
C. Vui mừng, hờn giận              D. Vui mừng, nhẹ nhõm
Câu 6. Chi tiết “Bảo cũng “thủ sẵn” cho mình một số lời hỏi thăm, quan tâm như thế dành cho cô bán phở đầu hẻm, một người xa lạ trên đường hay bất kỳ ai khác”  có ý nghĩa gì?
A. Niềm vui có thể đến từ những điều nhỏ bé nhất.
B. Niềm vui không phải chỉ cảm nhận cách thụ động mà còn cần chủ động tạo ra niềm vui cho người khác.
C. Niềm vui sẽ được nhân đôi khi ta mang niềm vui đến cho người khác.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 7. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn văn được in đậm?
A. Đảo ngữ                      B. Chơi chữ.
C. Liệt kê.                        D. Câu hỏi tu từ.
Câu 8. Từ nào là Biệt ngữ xã hội trong các từ sau:
A. Tai nghe                      B. Sự kiện
C. Phao cứu sinh             D. Vạn sự
II.2. Trả lời câu hỏi: (2,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 9. Qua văn bản, tác giả đã thể hiện cách nhìn cuộc sống, con người như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. Em đã có những thay đổi gì trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân về cuộc sống sau khi đọc văn bản? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống nhân ái, sẻ chia. Bởi vậy mà rất nhiều hoạt động xã hội được tổ chức, giàu ý nghĩa mà mang tinh thần nhân văn cao.
Em hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến. 

…………Hết………...
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Học sinh có thể trình bày câu trả lời theo cách mình hiểu.
- Câu trả lời hợp lí, thuyết phục thì cho điểm tối đa.
*Gợi ý:
+ Nếu thu mình lại, cậu sẽ chẳng có cơ hội cảm nhận cũng như đóng góp chút gì đó cho cuộc đời xinh đẹp này.
+ Niềm vui có thể được tạo nên từ những điều nhỏ bé. Tuy nhiên không phải chỉ cảm nhận cách thụ động mà còn cần chủ động tạo ra niềm vui cho người khác.
+ Hãy yêu thương và nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
+ Hãy để tâm nhiều hơn đến cuộc sống hiện tại để thấy rằng mình đang sống.
	1,0 

	
	10
	- Học sinh có thể trình bày câu trả lời theo suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình.
- Câu trả lời hợp lí, thuyết phục, có từ 02 ý trở lên thì cho điểm tối đa.
	0,5
   
0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Sự việc được kể lại trong văn bản là một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực mà HS đã tham gia hoặc chứng kiến.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS triển khai sự việc theo trình tự hợp lí, có kết hợp kể với hai yếu tố miêu tả, biểu cảm
	

	
	
	- Giới thiệu được hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực mà HS đã tham gia hoặc chứng kiến.
- Nêu được lí do, mục đích của hoạt động xã hội đó.
- Thuật diễn biến hoạt động (sự chuẩn bị cho hoạt động, diễn biến hoạt động, hoạt động kết thúc như thế nào?…)
- Nêu được ấn tượng về hoạt động xã hội đó.
- Thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ về hoạt động mà em đã tham gia.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc; lời kể diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh; có giọng điệu riêng.
	0,5
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